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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: 
	tt
	Mục tiêu năm
	 
	Nội dung năm
	 
	Mạng nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ : 
HÃY NÓI VỀ BÉ
 
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	 
	Mục tiêu
	Nguồn
	Nội dung
	Nguồn
	 
	 
	 
	 
	Để khỏe mạnh bé cần làm gì
	Cơ thể của chúng mình
	Bé là ai

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	Từ 6/10 - 10/10
	Từ 13/10- 17/10
	Từ 20/10- 24/10

	2
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 2: Nhạc: "Năm ngón tay xinh"
Hô hấp: Vươn vai, hít thở
Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
Lưng, bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải.  
Chân: Đưa từng chân lên phía trước, sang ngang, ra sau.
 Bật: Chụm tách.
TCVĐ: Dân vũ "Head, shoulder, knees, and toes"
	Lớp
	Lớp
	TDS
	 
	 

	7
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	ĐP
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Erobic
	ĐP
	 
	 
	 
	 
	 
	TDS
	TDS

	8
	2. Các kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	* Vận động: đi
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bước đi liên tục trên ghế thể dục
	KQMĐ
	Đi trên ghế thể dục
	KQMĐ
	Đi trên ghế thể dục
	Tiết học: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
	Lớp
	Sân chơi
	HĐH
	HĐNT
	 

	19
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	TLHD
	Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	TLHD
	Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	Tiết học: Đi bước dồn trước ghế thể dục
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐH

	70
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	NDCT
	Ném xa bằng 1 tay
	NDCT
	Ném xa bằng 1 tay
	Tiết học: Ném xa bằng 1 tay
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐH
	HĐNT

	127
	3. Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng dụng cụ
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	Thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn, vặn
	NDCT
	Vo, xoáy, xoắn, vặn
	NDCT
	Vo, xoáy, xoắn, vặn
	Góc tạo hình:
Trò chơi : Vo giấy, xoắn giấy, vặn nút chai …
	Lớp
	Sân chơi
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	135
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	KQMĐ
	Tô, vẽ hình
	NDCT
	Tô, vẽ hình
	Góc tạo hình:
Tô vẽ tranh tại góc chơi
	Lớp
	Sân chơi
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	145
	Tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây giày
	KQMĐ
	Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	NDCT
	Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	TC: Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Lớp
	Sân chơi
	HĐG
	HĐC
	ĐTT

	156
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày
	NDCT
	Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	NDCT
	Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	Kể tên một số thức ăn trong bữa bữa ăn hàng ngày
- Trò truyện về tên một số món ăn, thực phẩm gia đình sẽ chế biến trong buổi Chơi
- thực hành thao tác chế biến món ăn từ rau, củ, quả
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	ĐTT

	171
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh, thông minh. Biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng. 
	KQMĐ
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	TLHD
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm đối với cơ thể. Thể hiện thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
	Lớp
	Sân chơi
	ĐTT
	HĐNT
	 

	177
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	TLHD
	Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	TLHD
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	ĐTT
	 

	178
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	ĐP
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	ĐP
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐNT

	179
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Biết tự lau mặt khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Tập luyện thao tác lau mặt
	NDCT
	Tập luyện thao tác lau mặt
	Thực hành kỹ năng lau mặt
	Lớp
	Sân chơi
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN

	187
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Biết tự đánh răng 
	KQMĐ
	Biết đánh răng đúng thao tác. Biết tự đánh răng tại gia đình hàng ngày
	NDCT
	Biết đánh răng đúng thao tác. Biết tự đánh răng tại gia đình hàng ngày
	Trò chuyện về một số kỹ năng đánh răng đúng thao tác
	Lớp
	Sân chơi
	ĐTT
	HĐC
	HĐC

	200
	3. Có môt số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	217
	4. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	221
	Biết nhận ra và không sử dụng thường xuyên các đồ dùng điện tử ( tivi, điện thoại, ipad
	ĐP
	Không sử dụng thường xuyên điện thoại, máy tính, ipad
	ĐP
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	228
	Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp
	KQMĐ
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	KQMĐ
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	Trò chuyện về các trường hợp khẩn cần gọi người lớn giúp đỡ: cháy, chảy máu,…
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐC

	234
	Nhận biết được một số dấu hiệu của bạo lực thể chất. Biết cách phản ứng khi sự việc xảy ra với trẻ và với người khác.
	ĐP
	Những biểu hiện trẻ quan sát và trẻ cảm nhận được: Bị đánh, tát. Cấm đi vệ sinh. Không cho ăn, hoặc ép ăn uống. Phạt quỳ, nhốt trong buồng kín,…                                                                     Biết cách phản ánh khi sự việc xảy ra với trẻ và cách phản ứng khi sự việc xảy ra với người khác..                                        
	ĐP
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	236
	Nhận biết được một số dấu hiệu của bạo lực tinh thần. Biết cách phản ứng khi sự việc xảy ra với trẻ và người khác.
	ĐP
	Nhận biết: Mắng chửi, đe dọa, chế giễu chê bai. Biết cách phản ứng khi sự việc xảy ra với trẻ và cách phản ứng khi sự việc xảy ra với người khác..                     
	ĐP
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	HĐNT

	237
	Nhận biết một số vùng riêng tư trên cơ thể, biết bảo vệ và phòng tránh khi bị xâm hại.
	ĐP
	Nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể, nhận biết dấu hiệu xâm hại và bạo hành. Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh xâm hại.
	ĐP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	A. Khám phá khoa học
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	244
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)
	KQMĐ
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	NDCT
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	Tiết học: Quan sát trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé
	Lớp
	Sân chơi
	HĐH
	HĐG
	 

	247
	Biết một số bộ phận cơ thể con người và cơ thể luôn thay đổi, phát triển
	TLHD
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
	TLHD
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
	 Bé tìm hiểu một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
	Lớp
	Sân chơi
	 
	ĐTT
	HĐC

	259
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	NDCT
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	NDCT
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	Tiết học 5E: Phân loại đồ dùng trang phục của bé
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐH

	338
	Quan tâm đến số lượng, nhận biết chữ số 3,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 3 và đếm theo khả năng
	KQMĐ
	 Nhận biết chữ số 3,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 3 và đếm theo khả năng
	NDCT
	 Nhận biết chữ số 3,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 3 và đếm theo khả năng
	Tiết học: Đếm và nhận biết chữ số 3
	Lớp
	Sân chơi
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	416
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	417
	Xác định được vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)
	NDCT
	Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)
	NDCT
	Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)
	Tiết học: Xác định đồ vật phía trái, phía phải so với bản thân trẻ
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐH

	420
	Nhận biết được các buổi: sáng, trưa, chiều, tối
	NDCT
	Nhận biết  các buổi: sáng, trưa, chiều, tối
	NDCT
	Nhận biết  các buổi: sáng, trưa, chiều, tối
	Trẻ phân biệt được khái niệm thời gian: sáng, trưa, tối
	Lớp
	Sân chơi
	ĐTT
	HĐNT
	HĐC

	427
	C. Khám phá xã hội
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	428
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	430
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	KQMĐ
	Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân 
	NDCT
	Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân 
	Tiết học: Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về: Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân

	Lớp
	Sân chơi
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH

	439
	Nói được họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	KQMĐ
	Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
	NDCT
	 Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
	 
	 
	 
	HĐC
	VS-ĂN
	HĐG

	463
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	464
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	469
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	NDCT
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	NDCT
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Tạo tình huống cho trẻ thực hiện làm theo 2,3 yêu cầu liên tiếp
	Lớp
	 
	HĐNT
	ĐTT
	HĐG

	473
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Truyện "Gấu con bị sâu răng"
	Lớp
	Lớp
	HĐH
	HĐG
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	Thơ: Đôi mắt của em
	Lớp
	Lớp
	 
	ĐTT
	HĐH

	 
	 
	
	 
	
	 
	Thơ: Tâm sự của cái mũi
	Lớp
	Lớp
	 
	HĐH
	HĐG

	475
	Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	ĐP
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	ĐP
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Trẻ thể hiện cả xúc phù hợp hoàn cảnh
	 
	 
	HĐNT
	 
	HĐNT

	479
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	487
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	KQMĐ
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	NDCT
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Trẻ nói nhu cầu, ý kiến bản thân khi tham gia các hoạt động trong ngày
	 
	 
	VS-ĂN
	HĐC
	ĐTT

	490
	Kể lại được sự việc có nhiều tình tiết
	KQMĐ
	Kể lại sự việc có nhiều tình tiết
	NDCT
	Kể lại sự việc có nhiều tình tiết
	Gợi mở, hướng dẫn trẻ kể các câu chuyện, sự việc
	 
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	492
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	KQMĐ
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	 
	 
	Lớp
	Lớp
	ĐTT
	 
	HĐNT

	493
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	NDCT
	 
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
 
	 
 
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN

	502
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	KQMĐ
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
	NDCT
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp

	Quan sát tình huống biểu thị sự lễ phép  "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
	
	
	
	
	

	541
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	542
	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	543
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	547
	Trẻ có khả năng hiểu và nhận thức về bình đẳng giới, không phân biệt trai gái khi tham gia các hoạt động: trực nhật, chơi trò chơi vận động, tham gia góc chơi....  
	ĐP
	Hiểu và nhận thức về bình đẳng giới, không phân biệt trai gái khi tham gia các hoạt động: trực nhật, chơi trò chơi vận động, tham gia góc chơi....     
	ĐP
	Hiểu và nhận thức về bình đẳng giới, không phân biệt trai gái khi tham gia các hoạt động: trực nhật, chơi trò chơi vận động, tham gia góc chơi....   
	Tiết học: Bé với quy tắc 6 cánh hoa
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	549
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	KQMĐ
	Sở thích, khả năng của bản thân
	NDCT
	Sở thích, khả năng của bản thân
	Trò chuyện khả năng bản thân
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	613
	Trẻ biết cách xử lý khi bị xâm hại cơ thể
	ĐP
	Không cho người khác nhìn, chạm vào vùng riêng tư của mình
	ĐP
	Không cho người khác nhìn, chạm vào vùng riêng tư của mình
	Trẻ có kỹ năng tự bảo vệ mình
	 
	 
	 
	HĐG
	HĐNT

	623
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	634
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	 
	 
	#
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	640
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	KQMĐ
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	NDCT
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Tiết học: Hát "Mời bạn ăn"
	 
	 
	HĐH
	VS-ĂN
	VS-ĂN

	644
	Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (múa)
	KQMĐ
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ tuổi
	NDCT
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ tuổi
	Tiết học: Múa "Chiếc khăn tay"
	 
	 
	 
	 
	HĐH

	649
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	NDCT
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	Tiết học: EDP Làm mũ sinh nhật
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	Chia theo lĩnh vực
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
	Chia theo lĩnh vực
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
	TỔNG CỘNG PHÂN BỐ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	27
	34 
	30 

	
	
	
	
	
	
	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	14 
	16 
	 12

	
	
	
	
	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	5 
	 6
	7 

	
	
	
	
	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 7
	7 
	 8

	
	
	
	
	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 0
	3 
	1 

	
	
	
	
	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 1
	2 
	 2





    II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Để khỏe mạnh bé cần những gì
	01
	Từ 6/10 đến 10/10/2025
	Bùi Bích Phương
	

	Cơ thể của chúng mình
	01
	Từ 13/10 đến  17/10/2025
	Nguyễn Thị Thu Giang
	

	Bé là ai
	01
	Từ 20/10 đến  24/10/2025
	Bùi Bích Phương
	







   III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Để khỏe mạnh bé cần những gì”
	Nhánh “Cơ thể của chúng mình”
	Nhánh “Bé là ai”

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch bài soạn chi tiết , nghiên cứu sách báo tài liệu cho chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề qua zalo nhóm lớp, bảng tuyên truyền , trao đổi trực tiếp...

	
	-Tạo môi trường theo chủ đề " Để khỏe mạnh bé cần những gì”
-Nội dung các bài thơ, bài hát, câu chuyện, đồng dao về chủ đề " Để khỏe mạnh bé cần những gì”
* Tạo môi trường theo chủ đề.
- Nội dung các bài thơ, bài hát, câu chuyện, đồng dao về chủ đề.
- Các loại tranh ảnh do cô và trẻ tạo ra.
- Lô tô: Đồ dùng đồ chơi, , thực phẩm…
- Tranh thơ chữ to, hình ảnh minh họa nội dung các câu  chuyện có trong chủ đề.
- Nguyên vật liệu cho trẻ chơi.
- Thẻ chữ 
- Các chữ số từ 1 – 5

	- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi theo chủ điểm, bố trí sắp xếp lớp khoa học hợp lý.
- Làm một số đồ chơi để gợi ý cho trẻ.
- Sưu tầm các loại nguyên vật liệu, đồ dùng, bảng biểu trong các góc.
- Các bài thơ, bài hát, câu chuyện, đồng dao về chủ đề “ Cơ thể của chúng mình”
- Thực hành : Dọn vệ sinh sân trường
- Thời gian dọn vệ sinh sân trường : Buổi sáng
- Thùng rác, xô đựng rác, chổi ngắn, hót rác, khẩu trang….
	- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, lịch cũ….về nhánh “ Bé là ai”
- Trang trí gợi mở các góc chơi phù hợp với chủ đề.
- Chụp ảnh cô và trẻ với trường mầm non, lưu giữ những khoảng khắc đẹp. 
- Nguyên vật liêu đơn giản, sãn có cho trẻ chơi. 
- Lau chùi, cọ rửa đồ chơi sân trường để trẻ tìm hiểu đồ dùng, đồ chơi sân trường. 


	Nhà trường
	- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về chủ đề “Hãy nói về bé” qua loa đài, phương tiện truyền thông, internet, trang web nhà trường…
-Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về nội quy của nhà trường, giờ đón trả trẻ.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi … phục vụ cho trẻ hoạt động.
Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về các hoạt động của nhà trường, nội quy của nhà trường, giờ đón và trả trẻ…
- Tuyên truyền dịch bệnh phổ biến, cách phòng tránh để phụ huynh phòng cho con em mình
  

	Phụ huynh
	 - Sưu tầm các nguyên vật liệu: sách báo, chai nhựa, bìa cát tông...cho lớp.
-Sưu tầm tranh ảnh, sách báo có nội dung về chủ đề như: hình ảnh bạn trai, bạn gái, các bộ phận trên cơ thể...
- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ đến lớp, đến trường.

	- Nắm bắt được nội dung về chủ đề. Trò chuyện với trẻ về lớp học và các bạn trong lớp
- Phối hợp với giáo viên trong việc rèn trẻ ôn luyện kiến thức đã học trong chủ đề.

	- Trò chuyện với trẻ về bản thân của trẻ
- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo có nội dung về chủ đề.
- Sưu tầm nguyên vật liệu đem đến lớp cho trẻ chơi

	Trẻ
	- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp.
- Cùng cô hoàn thiện album, tranh ảnh trang trí cho góc hoạt động chung, tranh ở các góc chơi

	Trò chuyện cùng bố mẹ về hoạt động khi ở lớp
- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi để trang trí lớp.
- Biết yêu quí và giữ gìn , nâng niu sản phẩm do mình và các bạn tạo ra.

	- Trò chuyện cùng bố mẹ về hoạt động khi ở lớp.
- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường về chủ đề  “ Bé là ai".




    IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện về các bộ phận cơ thể bé, sở thích của bản thân của trẻ
- Trò chuyện, thực hành, tạo tình huống một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
- Trò chuyện, quan sát một số loại thực phẩm qua tháp dinh dưỡng
	Toàn chủ đề

	
	
	*Nhánh 1:
-  Trò chuyện hướng dẫn trẻ cách tự cởi quần áo, cất gọn gàng quần áo khi cởi ra.. Cất ba lô đúng ngăn tủ.
- Trò chuyện, quan sát một số loại thực phẩm qua tháp dinh dưỡng
- Cất ba lô đúng ngăn của mình
- Động viên khuyến khích trẻ giữ vệ sinh thân thể
- Trẻ nghe hiểu, thực hành các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	

	
	
	*Nhánh 2:
- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ
- Trẻ giao tiếp với cô và các bạn qua các hoạt động trong ngày
- Trẻ xem video, tranh ảnh nhận ra cảm xúc tích cực của mọi người
- Trò chuyện, quan sát nhận ra cảm xúc tiêu cực qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói
- Trò chuyện, thực hành nói lời cảm ơn khi tham gia trò chuyện
- Hát Năm ngón tay ngoan
	

	
	
	* Nhánh 3:
- Trò chuyện, thực hành, tạo tình huống để trẻ quan sát và nêu nhận xét
- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tinh, sở thích của bản thân
- Trò chuyện về sở thích của bản thân trẻ
- Trẻ chơi: Bé thích gì?
- Hát “ Khúc hát mừng sinh nhật”
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi theo đội hình vòng tròn , kết hợp các kiểu đi: Kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm. Sau đó về đội hình 4 hàng tập TDBS 
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát  “Nhạc: "Năm ngón tay xinh"
Hô hấp: Vươn vai, hít thở
Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
Lưng, bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải.  
Chân: Đưa từng chân lên phía trước, sang ngang, ra sau.
 Bật: Chụm tách.
TCVĐ: Dân vũ "Head, shoulder, knees, and toes"
* Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 06/10/2025
PTNT
Quan sát và trò chuyện về các bộ phận, giác quan của bé

	Ngày 07/10/2025
PTTC
Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

	Ngày 08/10/2025
PTNT
Tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 3, nhận biết số 3
	Ngày 09/10/2025
PTNN
Truyện Gấu con bị sâu răng.
	Ngày 10/10/2025
PTTM
Dạy KNCH: Mời bạn ăn

	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 13/10/2025
PTTC- KNXH
Quy tắc 6 cánh hoa

	Ngày 14/10/2025
PTNT
Phân loại đồ dùng trang phục của bé ( 5E)
	Ngày 15/10/2025
PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Tâm sự của cái mũi
	Ngày 16/10/2025
PTTC
Ném xa bằng 1 tay


	Ngày 17/10/2025
PTTM
Làm mũ sinh nhật ( EDP)


	

	
	
	Nhánh 3

	Ngày 20/10/2025
PTNT
Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về: Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân

	Ngày 21/10/2025
PTTC
Đi bước dồn trước trên ghế thể dục.

	Ngày 22/10/2025
PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Đôi mắt của em

	Ngày 23/10/2025
PTNT
Dạy trẻ thực hành xác định vị trí của đồ vật phía phải, phía trái so với bản thân trẻ

	Ngày 24/10/2025
PTTM
Múa: Chiếc khăn tay

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 06/10/2025
- Tạo tình huống cho trẻ thực hiện làm theo 2,3 yêu cầu liên tiếp
- TCVĐ: Truyền bóng
- Chơi tự do
	Ngày 07/10/2025
- Quan sát bầu trời thời tiết
- TCVĐ: Ném trúng đích đứng
- Chơi tự do
	Ngày 08/10/2025
- Trẻ phân biệt được khái niệm thời gian: sáng, trưa, tối
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do
	Ngày 09/10/2025 
- Trẻ thể hiện cả xúc phù hợp hoàn cảnh
-TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do
	Ngày 10/10/2025
- Quan sát bầu trời, thời tiết
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày13/10/2025
- Quan sát, trò chuyện về trang phục hàng ngày của bé và các bạn.
- TCVĐ: Ai ném xa nhất
- Chơi tự do
	Ngày 14/10/2025
- Đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
- TCVĐ: Thả đỉa baba 
	Ngày 15/10/2025
- Thực hành vẽ, tô màu hình bạn trai, bạn gái
- TCVĐ : Cướp cờ
- Chơi tự do.
	Ngày 16/10/2025
- Quan sát, trò chuyện về bầu trời thời tiết
- TCVĐ: Đi bước lùi
- Chơi tự do
	Ngày 17/10/2025
- Phân biệt thời gian: sáng, trưa, tối.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 20/10/2025
- Trò chuyện về các trường hợp khẩn cần gọi người lớn giúp đỡ: cháy, chảy máu,…
- TCVĐ: Thi trèo qua ghế
- Chơi tự do
	Ngày 21/10/2025
- Nhận biết: Mắng chửi, đe dọa, chế giễu chê bai. Biết cách phản ứng khi sự việc xảy ra với trẻ và cách phản ứng khi sự việc xảy ra với người khác..                     
- TCVĐ: Thả đỉa baba
- Chơi tự do
	Ngày 22/10/2025
- Trẻ thể hiện cả xúc phù hợp hoàn cảnh
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	Ngày 25/10/2024
- Quan sát bầu trời thời tiết mùa thu.
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do
	Ngày 16/10/2025
- Đọc đồng dao : Đi cầu đi quán
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Cho trẻ quan sát và thực hành kĩ năng rửa tay bằng xà phòng có sự giúp đỡ của cô.
- Rèn kĩ năng rửa mặt cho trẻ. Rèn trẻ mời cô, mời bạn khi ăn
- Động viên trẻ ăn hết suất
	Toàn chủ đề

	
	
	* Nhánh 1: 
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
- Trò chuyện, rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh
- Nghe dân ca: Đi cấy
	

	
	
	* Nhánh 2:
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
- Hát “ Mời bạn ăn”
- Biết tự lau mặt khi được nhắc nhở
- Trò chơi: Phân loại thực phẩm
	

	
	
	* Nhánh 3: 
- Trò chuyện về các món ăn
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
- Hát “ Mời bạn ăn”
- Thực hành dọn vệ sinh bàn ăn
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 06/10/2025
- Quan sát, trò chuyện, thực hành thực hành kỹ năng xâu dây giầy
-Nêu gương bé ngoan

	Ngày 07/10/2025
- Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
- N1:Nêu gương bé ngoan
- N2: Học tiếng anh
	Ngày 08/10/2025
- Bé tìm hiểu một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng 
- Nêu gương bé ngoan

	Ngày 09/10/2025
- Thực hành KN: Gấp quần áo

- Nêu gương bé ngoan

	Ngày 10/10/2025
- Trò chuyện về phân biệt hành vi "đúng - sai", "tốt-xấu" với những người thân trong gia đình
- N1: Nêu gương bé ngoan
- N2: Học tiếng anh

	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 13/10/2025
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ cách tự cởi quần áo, cất gọn gàng quần áo khi cởi ra.
- Rèn trẻ kỹ năng tự cởi mặc quần, áo
- Nêu gương bé ngoan
	Ngày 14/10/2025
-Trẻ biết một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
- N1: Nêu gương bé ngoan
- N2: Học tiếng anh
	Ngày15/10/2025
- Trò chyện với trẻ họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân 
- Nêu gương bé ngoan 

	Ngày 16/10/2025
- Trò chơi: Bộ phận nào còn thiếu
- Nêu gương bé ngoan
	Ngày 17/10/2025
- Dạy trẻ đồng dao “Lớn là anh”
- N1: Nêu gương bé ngoan
- N2: Học tiếng anh

	







	
	
	
Nhánh 3

	Ngày 20/10/2025
-  Nghe truyện : Đôi bạn tốt
- Nêu gương bé ngoan
	Ngày 21/10/2025
- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân
- N1: Nêu gương bé ngoan
- N2: Học tiếng anh
	Ngày 22/10/2025
- Cho trẻ đọc bài đồng dao: Tay đẹp
- Nêu gương bé ngoan
	Ngày 23/10/2025
- Trẻ phân biệt được khái niệm thời gian: sáng, trưa, tối.
- Nêu gương bé ngoan

	Ngày 24/10/2025
- Đóng chủ đề, trưng bày, triển lãm sản phẩm của trẻ
- Lao động lau đồ dùng đồ chơi
- N1: Nêu gương cuối tuần
- N2: Học tiếng anh
	



	













V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích - Yêu cầu
	Các HĐ/Trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối vào CĐ nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
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6.
	 GÓC PHÂN VAI
	
*Nấu ăn
 Bé làm nội trợ



	Trẻ biết thực hiện mô phỏng thao tác vai chơi, trao đổi thảo luận, phân công công việc trong nhóm Trẻ biết lựa chọn thực phẩm an toàn, sạch sẽ hợp vệ sinh để mua. Biết đặt tên cho các món ăn. 
Có kỹ năng đúng khi tập sử dụng đồ dùng trong góc chơi và có kĩ năng chế biến một số món ăn đơn giản có sự giúp đỡ của cô. Trẻ bày và giới thiệu các món ăn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ khách hàng
	- Thực hiện công việc: 
+ Phân công công việc
+ Xếp quy trình chế biến.
+ Thực hiện bảng thực đơn hôm nay.
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.


	- Tạp dề, mũ,  Menu các món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, máy xay sinh tố, ống để giấy, đũa, thìa, lọ xúp, dầu ăn, muối, bột ngọt, khăn trải bàn. Thực phẩm:  tôm, cua, cá, trứng, giò, chả nem, thịt, rau, quả...

	x
	x
	x


	
	
	
	- Món trứng tráng

	- Mua nguyên vậy liệu, sơ chế, chế biến và trưng bày, trang trí món ăn
	- Trứng, rau thơm
	x
	
	

	
	
	
	- Món sinh tố xoài, sữa chua

	- Mua nguyên vật liệu: xoài, sữa chua
- Sơ chế: rửa xoài, gọt
- Chế biến
- Trang trí và trưng bày món ăn.
	- Xoài, sữa chua
- Máy say sinh tố, dao, ly…
	
	
	x

	
	
	* Bác sĩ
Phòng khám nhi











	- Biết thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ, y tá về chăm sóc, chữa bệnh cho bệnh nhân
- Có thao tác tập sử dụng đồ dùng đúng cách, kê đơn thuốc, chăm sóc em bé,…
- Trẻ lắng nghe, trao đổi ý kiến, nói nhẹ nhàng dặn dò, lịch sự với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân.
	- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp hàng chờ đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác khám, chữa bệnh, đo mắt cho bệnh nhân.
+ Dặn dò bệnh nhân. 
+ Tuyên truyền với bệnh nhân về một số việc nên làm và không nên làm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường sống

	- Trang phục bác sĩ, dụng cụ y tế, một số loại thuốc. 
- Mô hình khám bệnh, tranh ảnh về một số bệnh khi thời tiết giao mùa.
- Tranh ảnh về một số điều nên làm và không nên làm đối với sức khỏe con người 
- Bảng đo thị lực 

	x
	x
	x


	
	
	*Bán hàng
“Siêu thị của bé”
- Quầy hàng thực phẩm các loại















	
- Trẻ biết giao tiếp chào mời, hỏi giá hàng giữa người mua và người bán; Người bán lấy đúng hàng và điều chỉnh cân theo số lượng người mua yêu cầu. Biết lấy và trả số tiền đúng giá của từng mặt hàng.
- Có kỹ năng giao tiếp, điều chỉnh cân, gói hàng, nói cảm ơn, đưa và nhận hàng bằng 2 tay 
- Trẻ hứng thú, điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp

	- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách.
+ Gói hàng cho khách











	- Bảng giá, tiền, cân
- Đồ chơi: Túi xách, mũ, váy….
- Đồ chơi: thực phẩm (tôm, cua, cá…), các đồ ăn tốt cho sức khỏe như: các loại quả (xoài, thanh long, cam…), các loại rau - củ (bắp cải, cà rốt,…), các món ăn, sữa…
- Các lọai đu quay, cầu trượt, đồ dùng sách vở…










	x






















	x























	x
























	
	
	* Bế em
- Gia đình bé

	- Biết phân công công việc, các thao tác đóng vai bố, mẹ,  con, chăm sóc em bé, chăm sóc bản thân. 
- Có kỹ năng bế em bằng hai tay, cho em ăn, rửa tay, rửa mặt cho em, ru  em, cho em ngủ,…dạy em hát, đọc thơ, múa, chơi cùng em…
- Trẻ thể hiện sự quan tâm đến người thân trong gia đình 

	Thực hiện các công việc:
+ Chăm sóc em
+ Chăm sóc người thân gia đình
+ Dọn dẹp nhà cửa
+ Tranh trí nhà cửa
+ Tổ chức sinh nhật cho người thân của gia đình
+ Tổ chức cho gia đình đi chơi trong các ngày kỉ niệm của gia đìnhđình
+ Dọn dẹp nhà cửa
+ Trang trí nhà cửa
+ Tổ chức sinh nhật cho người thân của gia đình
+ Tổ chức cho gia đình đi chơi trong các ngày kỉ niệm của gia đình
	- Đồ chơi:
+ Búp bê, quần áo
+ Tủ tư trang, tủ lạnh
+ Khung tranh ảnh về gia đình
+ Chậu, khăn mặt
+ Đồ dùng vệ sinh (chổi, gầu hót…)
+ Bánh sinh nhật,kẹo, hoa,quà 

	x
	x
	x

	
	GÓC XÂY DỰNG
	- Ngôi bé yêu
- Xây công viên





	 - Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép tạo thành “Ngôi nhà bé yêu", “ công viên”. Có kĩ năng các khu riêng biệt
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.
- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.
	- Xây dựng “Ngôi nhà bé yêu”, “ Công viên” : Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, khu trồng rau, nuôi cá, khu vui chơi lắp ghép cây xanh, cây hoa, ghế đá, đồ dùng đồ chơi.


	- Bộ lắp ghép nhựa, lắp nút, khối đại, gạch, cây, hoa rời, hàng rào.
- Mô hình: “Ngôi nhà bé yêu”, “ Công viên”;  Các loại đồ chơi: cầu trượt, đu quay, bập bênh…

	x
	x
	x


	
	 GÓC NGHỆ THUẬT
	Vẽ, tô màu sáp, màu nước 
	Trẻ biết sử dụng các nguyên học liệu để tạo ra các sản phẩm, đồ chơi, đồ … theo ý thích và gợi mở của cô giáo về chủ đề và biết đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ, tô màu, vo vò, xé dán, nặn, in, chắp ghép, tết, bện … để tạo thành bức tranh, sản phẩm có màu sắc hài hòa. Biết nhận xét bức tranh và đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Biết thu cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định
	- Vẽ tranh bạn trai, bạn gái
- Tô màu sáp các loại đồ chơi
- Tô màu nước tranh rỗng các loại đồ chơi

	- Giấy, bút lông, bút sáp, màu nước, khăn lau, nước.
	x
	x
	x


	
	
	Xé dán trang trí tranh rỗng,…
	
	- Xé dán trang trí trang bắng các nguyên vật liệu khác nhau tranh vẽ bạn trai, bạn gái, tranh các bộ phận trên cơ thể, các loại thức ăn cần thiết cho cơ thể, đồ dùng trong dịp sinh nhật
	Giấy màu, keo, khăn lau tay
	x
	x
	x


	
	
	Gấp
	
	Gấp nhà Gấp dạng quạt để tạo thành khuôn mặt, mái tóc
	 Giấy họa báo các loại, keo
	x
	x
	x


	
	
	Cắt, dán làm all bum sưu tầm các tranh ảnh trong chủ đề

	
	Cắt, dán tạo thành an bum các bạn trai, bạn gái, anbum các bộ phận trên cơ thể, anbum đồ dung sin nhật
	Tranh, họa báo, kéo, hồ dán, an bum rỗng
	x
	x
	x


	
	
	Chắp ghép tranh bằng lá cây, rơm rạ, vải, len, sợi, hột hạt,…
	
	 Trang trí tranh bằng các nvl
	 Tranh rỗng, rơm rạ, hột hạt, sáp màu, hồ dán..
	x
	x
	x


	
	
	Nặn 
	
	Nặn các đồ dùng, các loại đồ chơi.
	Đất nặn
	x
	x
	x


	
	
	Làm đồ chơi băng hộp, lọ, bìa, lá cây, bèo, …
	
	làm đồ dùng các loại đồ chơi
	Hộp, lọ, bìa, lá cây, bèo, xốp…
	x
	x
	x


	
	GÓC HỌC TẬP
	Phân loại
	Trẻ biết so sánh, phân loại , các loại đồ dùng, đồ chơi cho bạn trai, bạn gái, phân loại các nhóm thực phẩm 
	Phân loại các loại đồ dùng, đồ chơi cho bạn trai, bạn gái, phân loại các nhóm thực phẩm 
	Bảng chơi : lô tô các loại thực phẩm trong tháp dinh dưỡng
..

	x
	x
	x

	
	
	Xếp theo logic
	Biết sắp xếp theo quy tắc ABC( có thể tạo ra quy tắc mới theo ý tưởng của trẻ)

	Trẻ tìm đồ dùng, đồ chơi xếp theo quy tắc cho sẵn hoặc trẻ tự xếp theo quy tắc mà trẻ đưa ra tự xếp theo quy tắc mà trẻ đưa ra
	Bảng chơi : lô tô các loại thực phẩm trong tháp dinh dưỡng

	x
	x
	x


	
	
	
Gắn số tương ứng
	
- Trẻ nhận biết và có kỹ năng ghép các cặp đôi tương ứng  

	Trẻ chọn những theo ý thích và gắn số tương ứng.

	Bảng gắn số tương ứng, thẻ số 1,2,3,4,5, lô tô đồ chơi của bạn trai, bạn gái, các loại thực phẩm
	x
	x
	x


	
	
	Quả trứng  kỳ diệu

	- Trẻ nhận biết và tìm được nửa quả trứng tương ứng, biết gắn đồ dùng đúng số lượng

	- Trẻ tìm và ghép những nửa quả trứng cho phù hợp. Gắn những đồ dùng, đồ chơi về chủ đề phù hợp với số lượng tương ứng.
	Bảng chơi, hình ảnh quả trứng, thẻ số, lô tô trong chủ đề

	x
	x
	x


	
	 
GÓC SÁCH 
	Khu sách cho trẻ “đọc”, xem
	
	- Đọc thơ chữ to
	- Bài thơ: Lời chào, Tâm sự của cái mũi
	x
	x
	x


	
	
	
	
	Xem sách theo nội dung tranh truyện
	Các loại sách tranh truyện, quyển sách đa năng, hình ảnh về bạn trai, bạn gái, các loại thực phẩm, sách về các bữa tiệc sinh nhật
	x
	x
	x


	
	
	
	
	Xem an - bum
	Sách an bum về chủ đề 
	x
	x
	x


	
	
	Khu truyện
	
	Kể chuyện sáng tạo theo tranh gắn lên bảng
	Bảng thảm gắn tranh, các hình ảnh chủ đề nghề nghiệp
	x
	x
	x


	
	
	
	
	Xem và tập kể theo sách tranh truyện
	Sách, tranh vẽ tranh minh họa các câu truyện: Cậu bé mũi dài, Ai đáng khen nhiều hơn
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Kể truyện bằng rối
	Rối  khối, rối dẹt, rối ngón, rối tay: 
	x
	x
	x


	
	
	
	
	Đóng kịch
	Trang phục, mũ nhân vật truyện trong chủ đề
	x
	x
	x


	
	 GÓC KHÁM PHÁ
	
	Trẻ biết về chủ đề năm học, các mối quan hệ thầy cô, bạn bè, các hoạt động trong ngày, các đồ dùng trong trường, lớp, những đồ chơi ngoài trời, biết những nơi và đồ dùng an toàn và không an toàn
	- Khám phá tên, số lượng, nhiệm vụ của các bộ phận trên cơ thể.
-Trẻ biết so sánh, phân loại đồ dùng bạn trai- bạn gái 
- Khám phá các hành vi an toàn và không an toàn trong khi chơi



	Trang phục, mũ nhân vật truyện trong chủ đề 
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Bảng chơi, lô tô đồ dùng đồ chơi, thẻ số…




	





	
	




















[bookmark: _Hlk179923039]KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH I: “ Để khỏe mạnh bé cần làm gì?”
Thời gian thực hiện từ 06- 10/10/2025
Giáo viên thực hiện : Bùi Bích Phương

Thứ hai ngày 06 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Quan sát và trò chuyện về các bộ phận, giác quan của bé
Lĩnh vực phát triển: PTNT
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ biết được những bộ phận và các giác quan của cơ thể bé, biết được tác dụng của các bộ phận và các giác quan.
- Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ ở trẻ. Phát triển ở trẻ một số ngôn ngữ thông qua việc gọi tên các bộ phận, các giác quan: tay, chân, thị giác, thính giác…
- Trẻ biết cách giữ gìn cơ thể khoẻ mạnh, biết chăm sóc các giác quan.
 II. Chuẩn bị: 
- Hình ảnh các giác quan: mắt, mũi, miệng, tai, bàn tay chân.
- Một số đồ vật, thực phẩm cho trẻ khám phá bằng các giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm theo nhóm
- Một số đồ dùng bổ trợ tiết học
 III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: bé cùng chơi
 - Trẻ chơi trò chơi “ Mắt- miệng- tai”.
-  Các con thấy mắt, mũi, tay, chân, miệng. Bộ phận nào là quan trọng nhất?
* Hoạt động 2: Bé cùng tìm hiểu
 - Chia trẻ thành 5 nhóm, mỗi nhóm về các góc tự khám phá.
 + Nhóm 1 : Mắt để nhìn 
- Cho trẻ quan sát nhìn các đồ vật như:  đồ dùng đồ chơi ở lớp (rau củ, hoa, sách truyện).
- Nhóm 2: Tay để sờ 
+ Cho trẻ dùng tay sờ vào bên trong các hộp và vật trong hộp như: Chì màu, chai nước, quả cam, chùm nho, khăn mặt
 - Nhóm 3 : Mũi để ngửi 
+ Cô chuẩn bị các hộp đã đục lỗ ở nắp một loại đồ vật có mùi như: sầu riêng, cà phê, mít, hành.
- Nhóm 4: Lưỡi để nếm  
+ Cô cho trẻ nếm các thức ăn thông dụng như: bánh quy, kẹo mút, chanh, cà phê, kẹo the.
- Nhóm 5: Tai để nghe 
+ Cho trẻ nghe các âm thanh khác nhau như: Tiếng kèn, tiếng rót nước, trống, điện thoại đồ chơi, đàn đồ chơi.
- Cho từng nhóm nói kết quả khám phá trãi nghiệm của nhóm
- Cho trẻ vừa quan sát bằng mắt kể lại tên các đồ vật của nhóm
+ Theo các con, các bạn đã tìm được những đồ vật là nhờ gì?
+ Các con nhắm mắt lại xem các con có nhìn thấy gì không?
+ Cô kết luận :  Mắt giúp chúng ta nhìn thấy mọi vật xung quanh, nhận biết nhiều thứ, thấy được vật cản, xe cộ khi đi đường đảm bảo an toàn giao thông.
+ Vì vậy, mắt rất quan trọng, là 1 trong 5 giác quan của cơ thể. Mắt được gọi là “Thị giác”
+ Cho trẻ kể lại tên các đồ vật của nhóm vừa dùng tay sờ được.
- Các con đã dùng tay sờ được những đồ vật gì?
+ Theo các con, các bạn đã tìm được những đồ vật là nhờ gì?
+ Cô rút ra kết luận về tầm quan trọng của da như: Da giúp chúng ta nhận biết được độ nóng, lạnh, khô, ướt, da giúp bảo vệ cơ thể đối với sự thay đổi của môi trường. Nên da  là 1 trong 5 giác quan quan trọng của cơ thể gọi là  “Xúc giác”.
- Cho trẻ kể lại tên các đồ vật của nhóm vừa dùng mũi ngửi được.
+ Các bạn đã dùng mũi ngửi được những mùi vị nào?
+ Các con ngửi được nhờ cái gì?
- Mũi thì đa dạng về kích cở, hình dáng, giúp chúng ta thở, nếm thức ăn, nhận biết nhiều thứ, kể cả mùi khói và có thể cảnh báo cho chúng ta biết hoả hoạn xảy ra. Vì vậy, mũi là 1 trong 5 giác quan của con người gọi là “Khứu giác”.
-  Cho trẻ kể lại tên các đồ vật của nhóm vừa dùng lưỡi để nếm thức ăn.
+ Các bạn hãy kể tên và tính chất của các thức ăn các bạn vừa nếm được.
+ Nhờ vào giác quan nào mà các con nhận biết được mùi vị của các món ăn?
+ Lưỡi giúp chúng ta biết mùi vị các món ăn, nhận ra thức ăn khi nếm mặn, nhạt, chua, cay. Ngoài ra lưỡi giúp chúng ta nói, phát âm rõ ràng. Vì vậy lưỡi  là 1 trong 5 giác quan quan trọng của cơ thể gọi là “Vị giác”.
-  Cho trẻ kể lại tên các tiếng động mà nhóm vừa dùng tai nghe được .
+ Các bạn đã nghe được tiếng động của những đồ vật gì?
+ Các con nghe được các tiếng động là nhờ vào giác quan nào?
+ Trong sinh hoạt hàng ngày nghe có vai trò vô cùng quan trọng, nhờ có tai mà chúng ta nghe được mọi âm thanh trong tự nhiên: Khi đi trên đường, nghe người khác nói, nghe hứơng dẫn, nghe nhạc. Vậy tai  là 1 trong 5 giác quan quan trọng của cơ thể gọi là “Thính giác”.
- Như vậy, trên cơ thể con người có nhiều bộ phận quan trọng ta gọi là giác quan, vậy các con hãy kể tên các giác quan của cơ thể con người.
- Giác quan nào là quan trọng nhất?
- Vậy, các con phải làm gì để bảo vệ các giác quan?   
- Giáo dục trẻ bíêt giữ vệ sinh và bảo vệ các giác quan
 * Hoạt động 3: Trò chơi “Chọn hình đúng sai”
- Cho trẻ về các nhóm chọn hình đúng sai để bảo vệ các giác quan, sau hiệu lệnh của cô, trẻ chạy nhanh và dán các hành động đúng lên bảng. Cho trẻ đếm các tranh lô tô của mỗi nhóm. Nhóm nào chọn được nhiều và đúng sẽ chiến thắng, nhóm thua sẽ phải nhảy lò cò.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



















Thứ ba ngày 07 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
Lĩnh vực phát triển: PTTC
I. Mục đích – yêu cầu:
 - Trẻ biết phối hợp chân tay mắt để đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát..
- Rèn tính kiên trì, mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn.
- Trẻ hứng thú thực hiện hoạt động
II. Chuẩn bị: 
- Ghế thể dục, sắc xô
- Thìa, trứng nhựa, rổ đựng
- Một số đồ dùng bổ trợ tiết học
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: Khởi động 
-  Sáng nay đi học chúng mình cảm thấy trong người thế nào?
- Làm thế nào để cơ thể chúng mình luôn khỏe mạnh?
- Cho trẻ đi chạy với các kiểu đi chạy khác nhau sau đó về 4 hàng
* Hoạt động 2: Tập luyện cùng bé
- Tay: Hai tay đưa ngang- lên cao
- Lưng, bụng: Đứng cúi người về phía trước
-Chân: Ngồi khuỵu gối.
-Bật: Bật tiến về phía trước 
- ĐTNM: ĐT chân (4 lần 4 nhịp)
-Vận động cơ bản: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát 
+ Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng 
- Cô nói tên bài tập
+ Cô mời 1 trẻ lên tập mẫu, các bạn quan sát. Nhận xét.
- Cô tập mẫu lần 1- trẻ quan sát
- Cô tập mẫu lần 2 và phân tích động tác: Chuẩn bị 1tiếng sắc xô  cô đứng lên ghế, người đứng thẳng, 2 chân khép, 2 tay chống hông, mắt nhìn thẳng về phía trước đầu đội túi cát. Khi có hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô bước đi bình thường trên ghế thể dục sao cho túi cát không rơi và chân không rơi xuống đất.
 + Trẻ thực hiện: Cho trẻ tập 2 - 3lần. Trẻ lên tập cô chú ý quan sát trẻ và sửa sai cho trẻ.
+ Hỏi trẻ tên bài tập (cho nhiều trẻ trả lời).
 -Trò chơi vận động: Chuyền trứng
- Cách chơi:  Chia trẻ thành 2 nhóm xếp thành 2 hàng dọc. Mỗi bạn đứng đầu cầm 1 cái thìa và 1 quả trứng. Khi có hiệu lệnh đặt quả trứng vào thìa, cầm thẳng tay và đi về phía trước và đặt vào rổ, rồi đưa thìa cho bạn tiếp theo rồi xuống đứng cuối hàng. Bạn thứ 2 tiếp tục như bạn thứ nhất lần lượt cho đến hết. Đội nào chuyền được nhiều trứng là thắng cuộc, đội nào thua phải nhảy lò cò
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
*Hoạt động 3: Hồi  tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng 2- 3 vòng quanh sân tập
- Cùng hít thở nhẹ nhàng.
- Kết thúc: Cô khen trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
















Thứ tư ngày 08 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 3, nhận biết số 3
Lĩnh vực phát triển: PTNT
I. Mục đích- yêu cầu: 
 -Trẻ biết tạo nhóm 3, đếm đến 3 và nhận biết được số 3
- Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1-1 và kỹ năng đếm, tạo nhóm 3. Rèn kỹ năng xếp, đếm từ trái qua phải
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị: 
- Mỗi trẻ 3 cái bát, 3 cái thìa, một số nhóm đồ dùng có số lượng 3, 2 thẻ số 3
- Bài tập tô, bút màu
- Nhạc bài “ Mời bạn ăn”
III, Hoạt động
* Hoạt động 1: Ôn số lượng trong phạm vi 2
- Cô mang đến cho trẻ những đồ dùng khác nhau.
- Cho trẻ quan sát và gọi tên các đồ dùng.
- Cô hỏi trẻ những đồ dùng nào có số lượng 2.
- Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp có số lượng 2.
* Hoạt động 2: Tạo nhóm, đếm đến 3. Nhận biết số 3
- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng và về chỗ ngồi, hỏi trẻ trong rổ có gì? 
- Cho trẻ xếp tất cả số bát thành hàng ngang từ trái sang phải.
-  Xếp 1 cái thìa từ trái qua phải sao cho mỗi bát có 1 cái thìa ( Xếp tương ứng 1 – 1).
- So sánh 2 nhóm, nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn, là mấy? Vì sao con biết?
- Đếm số bát, đếm số thìa.
- Muốn 2 nhóm bằng nhau làm thế nào?
- Cho trẻ lấy và xếp thêm 1 cái thìa.
- Cho trẻ so sánh 2 nhóm? Đều bằng nhau và cùng bằng mấy?
+ Đếm số thìa, đếm số bát…
+ Để biểu thị cho nhóm có số lượng là 3 chọn số mấy?
- Cho trẻ chọn số 3, đọc số, đặt số 3 vào cạnh 2 nhóm.
+ Cho trẻ đếm lại 2 nhóm, đọc số…theo, tổ, cá nhân
- Cô cho trẻ tìm nhóm đồ vật xung quanh lớp có số lượng 3.
- Cho trẻ đếm và lần lượt cất nhóm bát, thìa.. đọc và cất số 3.
* Hoạt động 3: Củng cố.
+ TC: Kết bạn
 - Cô nói cách chơi: Các con vừa đi thành vòng tròn vừa hát bài “Mời bạn ăn” khi có hiệu lệnh của cô : Kết bạn, kết bạn chúng mình nhanh chóng  nắm tay nhau tạo thành mỗi nhóm có 3 bạn.
 - Luật chơi: Các con phải tìm bạn để tạo thành mỗi nhóm có 3 bạn, bạn nào tạo nhóm chưa đúng phải tìm lại cho đúng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. ( kết 2 bạn gái 1 bạn trai, kết 2 bạn tai 1 bạn gái, kết 3 bạn gái, 3 bạn trai...)
- Cô nhận xét, khen trẻ.
+ TC2: Trẻ tìm và tô màu đồ dùng có số lượng 3 với số tương ứng.
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 tờ a4 với các đồ dùng với số lượng khác nhau theo nhóm.
- Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc. Đội nào tô đúng nhóm có số lượng 3 và nhanh nhất đội đó thắng.
- Cô cùng trẻ kiểm tra, nhận xét kết quả .
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ














Thứ năm ngày 09 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Truyện “ Gấu con bị sâu răng”
Lĩnh vực phát triển : PTNN
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên truyện tên nhân vật trong truyện ,hiểu được nội dung của câu truyện .
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trẻ trả lời đủ câu, nói to rõ ràng.
- Trẻ biết quý ,giữ gìn vệ sinh và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.
II. Chuẩn bị:
- Hình ảnh minh họa trên máy ti vi truyện “Gấu con bị sâu răng”
- Nhạc bài “Mình tập đánh răng”
III. Hoạt động:
*Hoạt động 1: Mình tập đánh răng
- Cô và trẻ cùng hát bài “Mình tập đánh răng”
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nhắc đến bộ phận nào?
+ Làm gì để bảo vệ hàm răng của chúng mình?
+ Ai biết câu chuyện nào kể về những chiếc răng không?
- Cô giới thiệu vào truyện.
*Hoạt động 2: Gấu con bị sâu răng
- Cô kể lần một ( thể hiện tình cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ )
- Cô tóm tắt, giảng nội dung truyện: Câu chuyện nói về những chiếc răng của bạn gấu con đấy. Bạn gấu rất thích ăn bánh kẹo và thường xuyên không đánh răng. Cho tới hôm sinh nhật bạn gấu con, các bạn tặng rất nhiều quá và kẹo ngọt. Bạn gấu đã ăn rất nhiều và không đi đánh răng. Tối hôm ấy, lũ sâu răng tha hồ gặm nhấm kẽ răng và những chiếc răng của bạn Gấu. Gấu con đau không thể nào chịu được và mẹ gấu đã cho bạn gấu đi khám răng. Từ hôm ấy, gấu đã chịu khó đánh răng, nghe lời mẹ và bác sĩ : đánh răng trước khi đi ngủ, không ăn nhiều kẹo ngọt đấy.
- Cô kể lần 2 kết hợp tranh minh họa
- Đàm thoại :
+ Cô vừa kể truyện gì ?
+ Trong truyện có những ai?
+ Bạn gấu là người như thế nào? (bạn thích ăn gì? )
+ Bạn Gấu có chịu khó đánh răng không? Khi ăn kẹo xong bạn làm gì?
+ Hôm sinh nhật bạn gấu, điều gì đã xảy ra?
+ Lũ sâu răng đã làm gì?
+ Bạn gấu cảm thấy như thế nào?
+ Gấu mẹ đã đưa bạn gấu đến gặp ai?
+ Bác sĩ đã nhắc nhở gấu con điều gì?
+ Gấu con sau khi được bác sĩ khuyên, gấu con đã làm gì?
+ Còn chúng mình thì sao?
+ Chúng mình làm gì để bảo vệ hàm răng của chúng mình?
- Giáo dục trẻ : Biết giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng thường xuyên.
*Hoạt động 3: Rạp chiếu phim của bé
- Cô và trẻ cùng nghe truyện trên vi tính
* Đàm thoại:
- Chúng mình có thích bạn Gấu không? Vì sao?
- Kết thúc : Cùng làm động tác đánh răng.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ














[bookmark: _Hlk179729629]          Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Dạy KNCH “ Mời bạn ăn”
       Lĩnh vực phát triển : PTTM
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát “Mời bạn ăn”, hát thuộc và đúng giai điệu bài hát. Biết cách chơi trò chơi.
- Rèn kỹ năng ca hát, phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ.
- Trẻ hứng thú trong các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát “ Mời bạn ăn”, “Thật đáng chê”
III. Hoạt động:
*Hoạt động 1: Trò chơi âm nhạc “ Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
- Cô giới thiệu tên trò chơi : “Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
- Cô nói cách chơi, luật chơi: Cô mời một trẻ lên đội mũ chóp kín, cô dấu đồ chơi ở phía sau các bạn dưới lớp. Khi nghe các bạn hát to, thì bạn đội mũ đi bình thường, khi nghe các bạn hát nhỏ thì bạn đội mũ bỏ ra và đi tìm đồ vật. Nếu bạn nào không tìm đúng đồ vật đúng phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ tiến hành chơi.
- Trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô khen trẻ.
*Hoạt động 2: Dạy KNCH: Mời bạn ăn
- Để có sức khỏe tốt để chơi và học thì các con cần làm gì?
- Hằng ngày chúng mình ăn những gì để cơ thể khỏe mạnh?
- Cô dẫn dắt vào bài hát “ Mời bạn ăn”
- Cô hát cho trẻ nghe không nhạc.
- Cô nói nội dung bài hát : Bài hát khuyên chúng mình ăn uống đầy đủ dinh dương như thịt, cá, trứng, rau, tôm...để cơ thể của chúng mình có thể cao lớn và thông minh
- Cô hát lần 2 + nhạc
- Cả lớp hát 2-3 lần
- Luân phiên tổ, nhóm bạn trai – nhóm bạn gái, nhóm 4-5 bạn lên hát.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Mời 1-2 cá nhân lên hát.
*Hoạt động 3: Hát nghe “ Thật đáng chê”
- Cô giới thiệu tên bài hát : “ Thật đáng chê” Tác giả : Việt Anh
- Cô hát lần 1 với nhạc.
- Nói nội dung bài hát : Bài  hát “Thật đáng chê” nói về bạn chích chòe đi đến trường không chịu đội mũ, ăn uống toàn quả xanh nên đã bị ốm và bị mọi người chê cười đấy.ngửi các mùi khác nhau trong cuộc sống đấy.
- Cô hát lần 2 với nhạc, trẻ múa hát cùng cô.
- Kết thúc : Cô khen trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

      3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ























KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH II: “ Cơ thể của chúng mình”
Thời gian thực hiện từ 13 - 17/10/2025
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Giang

Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Dạy trẻ quy tắc 6 cánh hoa ( Phân biệt giới tính, tránh xâm hại)
Lĩnh vực phát triển: PTTC-KNXH
I, Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, những quy tắc để tránh xâm hại. 
- Kỹ năng xử lí tình huống khi gặp những trường hợp nguy hiểm, xâm hại 
- Giáo dục trẻ biết các trường hợp khẩn cấp khi gặp nguy hiểm
II, Chuẩn bị
- Tranh bé trai, bé gái, rổ đồ dùng của bạn trai, bạn gái
- Hình ảnh về những hành vi đúng sai xâm phạm đến bản thân trẻ
 III, Hoạt động
* Hoạt động 1:  Hoạt cảnh.
- Dựng hoạt cảnh có người lạ vào trong lớp cho bim bim, bánh kẹo.
- Cho trẻ tham gia.
- Cô hỏi trẻ tình huống vừa xảy ra
* Hoạt động 2:  Quy tắc 6 cánh hoa.
- Cô cho 2, 3 trẻ giới thiệu về bản thân mình. 
- Cô cho trẻ nói những điều mà trẻ biết để bảo vệ bản thân mình tránh khỏi nguy hiểm và xâm hại.
- Cô cho trẻ xem trình chiếu Powerpoinr về quy tắc 6 cách hoa.
                                     - [image: ]

- Cho trẻ xem những tình huống trên video về những trường hợp xâm hại đến bản thân.
- Hỏi trẻ về những tình huống đó.
- Những ai sẽ được nhìn và chạm vào cơ thể  mình?
- Phải làm gì khi gặp những người có thể gây nguy hiểm cho bạn
* Hoạt động 3:  Ai nhanh nhất
- Trò chơi : Ai nhanh nhất
+ Cho trẻ chạy lên lấy những hình ảnh có thể gây nguy hiểm cho bản thân.
- Trò chơi 2: Cùng hoạt động.
+ Cho trẻ ngồi thành  vòng tròn và dán lại những quy tắc trong quy tắc 6 cánh hoa.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ

                                 



Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Phân loại đồ dùng trang phục (5 E)
Lĩnh vực phát triển: PTNT
I.Các lĩnh vực hướng tới
- Khoa học: Quan sát, khám phá đặt câu hỏi để có hiểu biết về bộ trang phục.
- Công nghệ: Lựa chọn được các phương tiện, thiết bị để khám phá, tìm hiểu về trang phục 
- Kỹ Thuật: Thực hiện được quy trình tìm hiểu khám phá về trang phục
- Nghệ thuật: Thể hiện được sự yêu thích khi được khám phá trang phục, chia sẻ được những điều khám phá được về trang phục 
- Toán học: Nhận biết, so sánh được sự khác nhau, giống nhau của trang phục về hình dáng, màu sắc, kích thước
II. Chuẩn bị
- Video: Nhạc thiếu nhi vui nhộn: Người tôi yêu tôi thương.
- Video về các loại trang phục. 
- Trò chơi “Phân loại trang phục”, “Trang phục này của ai”
- Nguyên vật liệu: Một số loại trang phục: quần dài, quần ngắn, áo phông, áo len, váy, áo có cổ, áo sơ mi..
III. Quy trình thiết kế kỹ thuật
E1: Thu hút
- Cô đưa câu đố ‘Đầu thì chọc lóc
                            Đuôi dài lê thê
                            Khắp chợ cùng quê
                            Đâu đâu cũng có”
+ Chúng mình đó là  cái gì?
- Đặt câu hỏi thăm dò kiến thức của trẻ
+ Chúng mình biết những loại trang phục gì?
+ Quần áo trang phục được may bằng chất liệu gì?
+ Trang phục mùa đông có khác gì với trang phục mùa hè?
+ Tại sao các bạn trai lại không thể mặc váy?
+ Ai là người đã thiết kế và may những bộ quần áo cho chúng mình? 
+ Chúng mình còn muốn biết thêm điều gì nữa?
- Hôm nay cô cùng các con tìm hiểu khám phá về những bộ trang phục nhé!
E2: Khám phá 
* Cho trẻ về nhóm
- Nhóm 1: Khám phá áo dài tay, quần dài
	- Trẻ quan sát bộ trang phục quần dài, áo dài tay...
	- Cô trò chuyện gợi ý cho trẻ kể về những gì trẻ quan sát được (Về Tên gọi, kiểu dáng, chất liệu những đặc điểm nổi bật của đèn…..)
	- Các câu hỏi gợi ý trong quá trình trẻ kể: 
         +  Nhóm con quan sát trang phục gì?
         +  Quần dài gồm những chi tiết nào?
         +  Quần dài làm bằng chất liệu gì? Tại sao phải dùng chất liệu đó?
         + Làm thế nào để khi mặc quần không bị tụt?
         + Cô hệ thống kiến thức và giải thích cho trẻ: Chiếc quần dài được làm bằng chất liệu vải, có màu đen, gồm có 2 túi sườn, 1 túi hậu, có khóa ở moi, có cạp quần, có cúc.
         - Áo dài tay cô đưa câu hỏi tương tự và gợi ý trẻ ghi lại kết quả vào bảng ghi chú.
- Nhóm 2: Khám phá áo ngắn, quần ngắn
	+ Nhóm con quan sát trang phục gì?
	+ Vì sao lại được gọi là quần ngắn, áo ngắn? 
          + Chiếc áo ngắn có đặc điểm gì? 
          + Chiếc áo ngắn làm bằng nguyên liệu gì? 
	- Cô hệ thống kiến thức, giải thích cho trẻ: Chiếc áo này được gọi là áo ngắn vì phần tay áo ngắn, có cổ áo, có cúc được đính cách đều nhau, chất liệu là vải, màu trắng và có in hình hoa văn đẹp mắt. Chiếc áo này được mặc vào mùa hè
          - Chiếc quần ngắn cô cũng đưa câu hỏi tương tự và ghi chép lại kết quả
- Nhóm 3: Khám phá chiếc váy, áo phông
	+ Nhóm con quan sát  gì?
	+ Vì sao lại gọi là áo phông? 
          +  Áo phông có đặc điểm gì?
	+ Cô chính xác lại kiến thức cho trẻ: Đây là chiếc áo phông, được làm bằng chất liệu cottong rất mềm và mát lên thường được mặc vào mùa hè, áo có cổ tròn, ngắn tay, trang trí hoa văn...
E3: Giải thích 
- Cho trẻ quan sát 3 loại trang phục trên màn hình, cùng tìm hiểu hiểu. Đại diện các nhóm chia sẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của trang phục.
- Cô chính xác lại kiến thức : Đều là trang phục, đều dùng để mặc hàng ngày, được làm bằng vải, có các phần chính là cổ áo, tay áo, thân áo, các chi tiết.
- Chia sẻ về một số đặc điểm khác nhau của trang phục. 
=> Khác nhau: Tên gọi, chất liệu làm khác nhau và mẫu mã hình dáng cũng khác nhau.
=> Mở rộng kiến thức: Ngoài các những bộ trang phục và các con vừa tìm hiểu các con còn biết những loại trang phục nào khác?
- Cho trẻ xem lại một số loại trang phục khác: Áo len, áo khoác, váy dài, váy xòe...
- Chơi trò chơi: Tìm bóng - Trẻ ngồi theo nhóm, quan sát hình ảnh trên màn hình, lựa chọn đáp án bằng cách giơ thẻ số để chọn loại trang phục tương ứng với trang phục xuất hiện trên màn hình (Bóng của mỗi trang phục có đánh số).
E4: Củng cố mở rộng 
- Cho trẻ xem băng hình, mẫu một số trang phục
- Trẻ thiết kế quy trình làm ra bộ trang phục.
- Trẻ xếp quy trình làm trang phục theo nhóm
E5: Đánh giá 
- Quan sát mức độ tham gia của trẻ
- Đánh giá khả năng hiểu biết và giao tiếp của trẻ
- Đánh giá việc ghi chép và chia sẻ của trẻ
- Đánh giá, ghi nhận và khuyến khích những sáng tạo của trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ

















Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Dạy trẻ đọc thơ: Tâm sự của cái mũi
Lĩnh vực phát triển: PTNN
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ  thuộc thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ đọc thơ to, rõ dàng, trả lời câu hỏi của cô to, không ngọng.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ biết tự lập khi lên 4 tuổi.
II. Chuẩn bị:
-Tranh minh họa bài thơ trên máy vi tính
- Nhạc bài hát “ Cái mũi”
III. Hoạt động:
Hoạt động 1: Đố vui
- Cô đọc câu đố cho trẻ đoán
“ Nhô cao giữa mặt một mình
Hít thở thật giỏi lại tinh gửi mùi”
- Là cái gì?
- Mũi có tác dụng gì cho con người?
- Cô dẫn dắt, giới thiệu tên bài thơ và tên tác giả.
Hoạt động 2: Tâm sự của cái mũi
- Cô đọc lần1, giảng nội dung: Bài thơ nói chiếc mũi của chúng ta, giúp chúng ta gửi hương thơm của lúa, hương ngạt ngào của hoa, và mũi còn giúp chúng ta thở nữa đây.
- Cô đọc lần 2 kết hợp  tranh minh họa trên máy vi tính.
+ Cô cho trẻ đọc 2-3 lần.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân.
- Cả lớp đọc lại 1 lần.
- Cô và trẻ chơi trò chơi “ mắt, mũi, mồn, tai”
Hoạt động 3: Đàm thoại
- Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? 
- Bài thơ nói về điều gì?
- Nhờ có mũi chúng ta ngửi được những gì?
- Ngoài để ngửi mũi dùng để làm gì?
- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ mũi?
+ Qua bài thơ khuyên chúng mình điều gì?
- GD trẻ: Không chỉ mũi mà mỗi bộ phận trên cơ thể của chúng mình đều có chức năng riêng. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ cơ thể, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để cơ thể luôn khỏe mạnh
- Kết thúc : Cùng hát " cái mũi”
* Kết thúc hoạt động: Cô khen trẻ.
Đánh giá cuối ngày:
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:


2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3. Kiến thức kỹ năng của trẻ






















Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Ném xa bằng 1 tay
Lĩnh vực phát triển: PTTC
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ biết cầm túi cát bằng 1 tay và ném mạnh túi cát ra phía trước
- Rèn trẻ kĩ năng ném xa bằng 1 tay, khả năng nghe và thực hiện vận động.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị: 
- Sắc xô, kẻ vạch chuẩn, túi cát, rổ nhựa, cờ,  túi cát 
- Nhạc các bài “rửa tay”, “Bé khỏe bé ngoan”.
- Một số đồ dùng bổ trợ tiết học
 III. Hoạt động:
* Hoạt động1: Khởi động
- Trò chuyện về chủ đề
Cô  cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi thường - đi bằng mũi bàn chân - đi thường - đi bằng gót chân - đi thường - chạy chậm- chạy nhanh, chạy chậm - đi thường.
- Cô  cho trẻ về đội hình 4 hàng dọc 
* Hoạt động 2: Trọng động
Bài tập phát triển chung
- Cô cho trẻ tập BTPTC (4lần x 4 nhịp)
- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao 
- Bụng: Cúi gập người, tay chạm mũi bàn chân
- Chân: ngồi khuỵu gối
- Bật: Bật tiến về trước 
ĐTNM: ĐT tay (2 lần x 4 nhịp)
- Sau đó cho trẻ chuyển đội hình từ 4 hàng dọc chuyển thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau.
 Vận động cơ bản: Ném xa bằng 1 tay
- Cô cho trẻ quan sát thảo luận 
+ Cô làm mẫu lần 1.
+ Cô làm mẫu lần 2 phân tích động tác: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch và cúi xuống nhặt túi cát. Khi có hiệu lệnh 1 tiếng sắc xô cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm túi cát cùng phía với chân sau dưới vạch. Khi có hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô cô đưa túi cát từ trước ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất. Ném xong cô đi về cuối hàng đứng.
- Cô gọi 2 trẻ lên ném thử
+ 2 bạn vừa làm gì? Để ném xa được túi cát chúng mình phải chú ý điều gì? (Cô nhắc lại cho cả lớp nghe).
-Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho lần lượt 2 trẻ ở từng đội lên tập (Cô động viên khuyến khích và sửa sai kịp thời cho trẻ)
+ Các bạn vừa thực hiện bài tập gì?
+ Khi ném phải chú ý điều gì?
- Lần 2: Trẻ tập (cô quan sát và sửa sai nếu có)
- Lần 3: (Nhạc bài “Bé vui khỏe” Cho trẻ thi đua: từng trẻ của 2 đội ném xa sau đó chạy lên lấy bao cát cho đội mình (Cô chú ý động viên, khuyến khích trẻ. Kiểm tra số bao cát của 2 đội).
Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi: Các con đứng thành vòng tròn rộng và giơ tay lên cao để làm hang. Cô sẽ chọn ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Mèo và chuột sẽ đứng quay lưng vào nhau ở giữa vòng tròn. Khi nghe hiệu lệnh “ Đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để chốn mèo. Mèo phải nhanh chân đuổi để bắt chuột. Khi thực hiện trò chơi thì các con đọc lời ca của bài đồng dao “Mèo đuổi chuột”:
Khi lời ca kết thúc thì các bạn ngồi thụp xuống để cụp mèo và chuột, lượt chơi kết thúc và sẽ đổi bạn chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô bao quát trẻ và kiểm tra kết quả chơi - nhận xét
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Làm mũ sinh nhật (EDP)
Lĩnh vực phát triển: PTTM
Các lĩnh vực hướng tới
S: Khoa học
- Cấu tạo, công dụng, chất liệu của mũ sinh nhật, mũ đội được, khi đội không bị rơi.
T: Công nghệ
- Sử dụng đồ dùng phù hợp: kéo, dây buộc, bút dạ, bìa cát tông, xốp...
E: Kỹ thuật 
- Thiết kế, quy trình tạo ra mũ sinh nhật từ các nguyên vật liệu. Kĩ năng cắt, vẽ, dán, buộc…
A: Nghệ thuật 
- Trang trí mũ sinh nhật: vẽ, cắt, dán, trang trí các chi tiết.
M: Toán học
- Đo chiều dài, chiều rộng của mũ sinh nhật
- Đếm, hình dạng của mũ.
Ngôn ngữ: Nghe, hiểu, biểu đạt chia sẻ ý tưởng, chia sẻ về sản phẩm tạo ra, khả năng truy vấn phản biện.
TC-KNXH: Sẻ chia hợp tác, hợp tác theo nhóm, kỹ năng sáng tạo, tư duy.
2. Các nguyên vật liệu
- Nguyên liệu: 
+ bìa, giây kim tuyến, giấy màu…
Đồ dùng:
+ Bút dạ, kéo, băng dính, kéo, bảng, phấn....
+ Bút dạ, giấy màu, rổ đựng nguyên vật liệu
3. Quy trình thiết kế kỹ thuật
 *Tạo tình huống
- Cô và trẻ cùng tc sinh nhật cho búp bê
- Bánh kẹo sn đã có, nhưng thiếu mũ sinh nhật. Gợi ý để trẻ làm mũ sinh nhật cho búp bê
* Hỏi
- Các con biết gì về những chiếc mũ sinh nhật? 
+ Mũ sinh nhật có hình dạng gì?
+ Cấu tạo như thế nào?
+ Mũ dùng để làm gì?
+ Những nguyên liệu nào có thể tạo thành mũ sinh nhật?
- Cô cho trẻ quan sát lại mũ sinh nhật để khảng định lại những gì trẻ chia sẻ.
- Cho trẻ quan sát- Trò chuyện NVL để làm mũ sinh nhật ( Thân mũ" bìa, dây buộc, dây kim tuyến")
- Yêu cầu chiếc ũ sinh nhật chắc chắn, trang trí đẹp, khi đội không bị rơi xuống.
*Tưởng tượng
=> Chúng mình đã tìm hiểu về mũ sinh nhật, dây mũ và nguyên vật liệu có thể dùng để làm mũ sinh nhật
- Mũ sinh nhật của con định làm như thế nào? 
+ Có những bộ phận nào?
+ Con trang trí như thế nào? 
+ Con dùng những nguyên liệu gì? 
+ Để các nguyện liệu tạo thành chiếc mũ sinh nhật chúng mình làm như thế nào?
* Lên kế hoạch
- Trẻ chia về các nhóm, cùng nhau thảo luận về bản thiết kế, cách làm, nguyên liệu làm phao bơi.
- Trẻ về nhóm ( nhóm trưởng đi lấy bảng ghi thiết kế) cùng nhau trao đổi, thảo luận lên thiết kế (trẻ vẽ, tô màu, ….). Dự kiến các bước thực hiện: Trẻ tự thảo luận cùng nhau thống nhất các bước thực hiện.
- Trẻ đi lấy rổ đồ dùng về nhóm và phân công công việc sau đó lựa chọn các nguyên liệu theo bản thiết kế của mình.
Bản thiết kế 
[image: ]
* Thực hiện 
- Trẻ cùng nhau chế tạo sản phẩm (Cô gợi mở các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: vẽ, cắt, dán buộc dây kim tuến quanh mũ…, chuẩn bị các chi tiết trang trí…)
- Cô quan sát, bao quát hỗ trợ khi cần thiết
- Trong quá trình trẻ thực hiện, giáo viên nhắc trẻ có thử nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp tiêu chí.
- Sau khi các nhóm đã làm xong phao bơi, chia sẻ sản phẩm
+ Các nhóm chia sẻ về tên sản phẩm (Sẩn phẩm của con là gì?)
+ Nhóm con dùng những nguyên liệu gì để tạo thành mũ sinh nhật?
+ Các con làm như thế nào để tạo được chiếc mũ này?
+ Con trang trí như thế nào?
+ Được sử dụng như thế nào? 
- Nhóm con đã làm đúng theo như bản thiết kế chưa? Có bạn nào muốn đặt câu hỏi cho nhóm của bạn không? 
- Trẻ thử nghiệm phao bằng cách đội lên đầu cùng hát “ happybithday”
* Cải tiến
- Sản phẩm của nhóm con có đạt được các tiêu chí chưa.
- Con có muốn thay đổi điều gì không? Nếu được làm lại con sẽ làm như thế nào?
- Cô chốt lại: Buổi học sau chúng ta sẽ cải tiến chiếc mũ sinh nhật nnày theo ý tưởng và mong muốn của các con nhé.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ












KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “ Bé là ai?”
Thời gian thực hiện từ 20- 24/10/2025
Giáo viên thực hiện : Bùi Bích Phương


Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2025
                  Hoạt động học: Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về: Họ tên, tuổi, giới tính, 
đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân
Lĩnh vực phát triển: PTNT

I, Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân, yêu quý, giữ gìn bản thân luôn sạch sẽ, gọn gang. 
- Phát triển tính ham hiểu biết ở trẻ, rèn tính tự tin cho trẻ, phát triển một số kỹ năng tự vệ sinh... 
- Giáo dục trẻ biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
II, Chuẩn bị
- Tranh bé trai, bé gái, rổ đồ dùng của bạn trai, bạn gái
- Hình ảnh về các hoạt động của bé.
 III, Hoạt động
* Hoạt động 1:  Vui cùng bé
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “ Mắt- mũi- mồm –tai”
- Thế ngoài mắt, muĩ, mồm tai trên cơ thể các con còn có bộ phận nào nữa?
- Các bạn gái có gì?
- Các bạn trai có gì?
* Hoạt động 2:  Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân 
- Cô mời 2-3 trẻ lên tự giới thiệu về bản thân. 
- Cô gợi mở cho trẻ để trẻ giới thiệu về bản thân trẻ:
+ Con tên là gì? Con thích gì? ( thích ăn gì, mặc gì, chơi, sở thích...) Đặc điểm bên ngoài của con là gì? (tóc ngắn, hay buộc nơ, tóc dài, gầy, béo...)
- Cho trẻ quan sát các bạn trong lớp, cho ý kiến về bạn đó (Bạn tên là gì? Bạn thích chơi gì?...)
- Trẻ thảo luận :
+ Sự khác biệt giữa bạn trai và bạn gái.
+ Vì sao con biết bạn này là bạn trai? Vì sao con biết con là con trai?
+ Vì sao con biết bạn này là bạn gái? Vì sao con biết con là con gái?
+ Bạn trai và bạn gái khác nhau điểm gì?
+ Khi chơi với các bạn chúng mình sẽ như thế nào?
+ Chúng mình làm gì để cơ thể luôn sạch sẽ, gọn gàng?
- Giáo dục trẻ: Mỗi một bạn sẽ có 1 tên riêng, đặc điểm và sở thích khác nhau. Chúng mình luôn giữ cơ thể sạch sẽ, gọng gàng, tránh những nơi nguy hiểm. 
* Hoạt động 3:  Ai nhanh nhất
- Trò chơi : Ai nhanh nhất
+ Lần 1: Cô nói tên bộ phận – trẻ chỉ vào bộ phận đó gọi tên
+ Lần 2: Cô nói tác dụng của bộ phận – trẻ gọi tên bộ phận.
- Trò chơi 2: Kết bạn
+ Cô cho trẻ vừa đi vừa hát, khi cô nói kết bạn thì trẻ làm theo yêu cầu của cô
+ Cô cho trẻ chơi 2,3 lần.
- Kết thúc: Cùng nhau rửa mặt giúp cơ thể sạch sẽ.  

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

    2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ












Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Đi bước dồn trên ghế thể dục
Lĩnh vực phát triển: PTTC

I. Mục đích – yêu cầu:
 - Trẻ biết phối hợp chân tay mắt để đi bước dồn trước trên ghế thể dục.
- Rèn tính kiên trì, mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn.
- Trẻ hứng thú thực hiện hoạt động
II. Chuẩn bị: 
- Ghế thể dục, sắc xô
- Thìa, trứng nhựa, rổ đựng
- Một số đồ dùng bổ trợ tiết học
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: Khởi động 
-  Sáng nay đi học chúng mình cảm thấy trong người thế nào?
- Làm thế nào để cơ thể chúng mình luôn khỏe mạnh?
- Cho trẻ đi chạy với các kiểu đi chạy khác nhau sau đó về 4 hàng 
* BTPTC:
- Tay: Hai tay đưa ngang- lên cao
- Lưng, bụng: Đứng cúi người về phía trước
-Chân: Ngồi khuỵu gối.
-Bật: Bật tiến về phía trước 
- ĐTNM: ĐT chân (4 lần 4 nhịp)
* Hoạt động 2: Tập luyện cùng bé
-Vận động cơ bản: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục 
+ Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng 
- Cô nói tên bài tập
+ Cô mời 1 trẻ lên tập mẫu, các bạn quan sát. Nhận xét.
- Cô tập mẫu lần 1- trẻ quan sát
- Cô tập mẫu lần 2 và phân tích động tác: Chuẩn bị 1tiếng sắc xô  cô đứng lên ghế, người đứng thẳng, 2 chân khép, 2 tay chống hông, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô bước chân phải về phía trước 1 bước rồi bước dồn chân trái đặt sát cạnh chân phải cứ như vậy bước dồn đến hết ghế sau đó nhẹ nhàng bước xuống ghế, sau thi thực hiện xong vận động về cuối hàng.
 + Trẻ thực hiện: Cho trẻ tập 2 - 3lần. Trẻ lên tập cô chú ý quan sát trẻ và sửa sai cho trẻ.
 + 2 tổ thi đua.
+ Hỏi trẻ tên bài tập (cho nhiều trẻ trả lời).
 -Trò chơi vận động: Chuyền trứng
- Cách chơi:  Chia trẻ thành 2 nhóm xếp thành 2 hàng dọc. Mỗi bạn đứng đầu cầm 1 cái thìa và 1 quả trứng. Khi có hiệu lệnh đặt quả trứng vào thìa, cầm thẳng tay và đi về phía trước và đặt vào rổ, rồi đưa thìa cho bạn tiếp theo rồi xuống đứng cuối hàng. Bạn thứ 2 tiếp tục như bạn thứ nhất lần lượt cho đến hết. 
- Luật chơi: Đội nào chuyền được nhiều trứng là thắng cuộc, đội nào thua phải nhảy lò cò
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
*Hoạt động 3: Hồi  tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng 2- 3 vòng quanh sân tập
- Cùng hít thở nhẹ nhàng.
- Kết thúc: Cô khen trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

     2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ








Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2025
Tên hoạt động học: Thơ : “Đôi mắt của em”
Thuộc lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích - yêu cầu
-  Trẻ nhớ tên bài thơ, tác giả và hiểu nội dung bài thơ.
- Phát triển ngôn ngữ, làm giàu vốn từ cho trẻ.
- Trẻ biết bảo vệ đôi mắt, biết giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể của mình.
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa bài thơ.
- Một số đồ dùng bổ trợ
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: Đố bạn
- Cô đọc cấu đố cho trẻ đoán.
Cùng ngủ, cùng thức
Hai bạn xinh xinh
Nhìn rõ mọi thứ
Nhưng không thấy mình
- Đó là gì?
- Đôi mắt giúp chúng ta điều gì?
- Có 1 bài thơ rất hay nói về đôi mắt của chúng mình đấy, đó là bài thơ “Đôi mắt của em” của tác giả Lê Thị Mỹ Phương. 
 * Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ: Đôi mắt của em
- Cô giới thiệu bài thơ: Đôi mắt của em- Tác giả: Lê Thị Mỹ Phương 
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm  
- Cô tóm tắt nội dung bài thơ: Nói về tác dụng của đôi mắt giúp các bạn nhỏ nhìn thấy mọi vật xung quanh và cách giữ gìn , bảo vệ đôi mắt.
*Đàm thoại : Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Lần 2: Cô đọc thơ kết hợp với tranh minh họa bài thơ.
* Đàm thoại:
- Bài thơ nói về gì?
- Đôi mắt của bạn nhỏ trong bài thơ được miêu tả như thế nào?
- Đôi mắt giúp các con làm gì?
- GD: Đúng rồi đấy các con ạ, đôi mắt xinh xinh, tròn tròn, đôi mắt nằm trên khuôn mặt, còn gọi là thị giác và đôi mắt giúp các con nhìn thấy mọi vật xung quanh.
- Bạn nhỏ trong bài thơ có yêu quý đôi mắt của mình không?
- Vậy các con thì sao? Có yêu quý đôi mắt của mình không?
- Yêu quý đôi mắt chúng mình cần phải làm gì?
- Cô giáo dục trẻ: Các con phải luôn giữ vệ sinh đôi mắt để có đôi mắt sáng, đẹp, không được nghịch bẩn, tay bẩn không được dụi vào mắt sẽ gây đau mắt.
- Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần
- Cô cho 3 tổ thi đua đọc thơ
- 2 - 3 nhóm đọc thơ
- Cá nhân trẻ đọc thơ
(Cô chú ý sữa sai, khuyến khích, động viên cho trẻ đọc thơ diễn cảm)
* Hoạt động 3: Trò chơi “Mắt, mũi, mồm, tai”
- Cách chơi: Cô và trẻ cùng hát bài hát “ Mắt, mũi, mồm, tai”. Hát bộ phận nào trẻ sờ vào bộ phận đó.
- Luật chơi: Bạn nào chỉ sai sẽ thua.
 IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ






Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Dạy trẻ thực hành xác định vị trí của đồ vật phía phải, phía trái so với bản thân trẻ
                                                                               Lĩnh vực phát triển: PTNT
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được tay phải - tay trái, phía phải - phía trái của bản thân
- Rèn cho trẻ kĩ năng định hướng trong không gian để phân biệt vị trí đồ vật ở phía phải - phía trái so với bản thân trẻ
- Trẻ tự tin và tích cực tham gia vào các hoạt động 
II. Chuẩn bị: 
- Rổ đồ dùng cho trẻ ( gấu bông, mũ )
- Đồ dùng xung quanh lớp
III. Hoạt động:
*Hoạt động 1: Ôn xác định tay phải - tay trái
-  Chơi trò chơi: Làm theo lời cô
+  Cô nói và yêu cầu trẻ làm theo:
- Lắc đầu, vỗ tay, đưa tay phải sang bên phải, đưa tay trái sang bên trái.
 -  Dậm chân phải, dậm chân trái và vỗ tay.
- Bước sang phía phải 2 bước và vỗ tay.
 -   Bước sang phía trái 3 bước và vỗ tay.
 - Cô hỏi trẻ xem cô đang ở phía nào của chúng mình?
 + Tay phải chúng mình hay cầm gì?, tay chái cầm gì?
*Hoạt động 2: Xác định phía phải - phía trái
- Trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi 
- Trong rổ đồ dùng của con có gì?
- Bây giờ con hãy cầm gấu bông bằng tay phải giơ lên
- Đặt gấu bông sang phía bên tay phải con đang cầm
+ Gấu bông ở phía tay nào ? Gấu bông ở phía nào của con ?
- Cho trẻ cầm mũ bằng tay trái giơ lên
- Cho trẻ đặt chiếc mũ sang phái bên tay trái
+ Chiếc mũ của con đâu? Chiếc mũ ở phía nào của con?
+ Hỏi nhiều cá nhân trẻ: Bên phải - trái con đâu? Chỉ tay, kể tên bạn, đồ vật phía phải, phía trái của mình
- Cô cho trẻ chơi trò chơi:  trẻ quay đầu sang bên phải – bên trái kể tên đồ vật.
- Cô kết luận 
*Hoạt động 3 : Luyện tập
- TC1: Giấu tay
+ Cách chơi : Cô nói “ giấu tay”, trẻ giấu tay và làm theo hiệu lệnh cuả cô ( Tay đẹp đâu là tay đẹp đâu?, tay đẹp chỉ sang trái, sang phải, đặt tay lên vai bạn ngồi bên phải ( trái)
+ Luật chơi: Bạn nào làm sai bị loại
- TC2:  Đội nào giỏi hơn
+ Cách chơi: Hai đội chơi xếp hàng ngang khoác tay lên vai nhau, làm theo hiệu lệnh: Sóng đổ bên phải, sóng đổ bên trái, dồn hàng sang phải- trái
+ Trẻ chơi
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ















Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2025
Hoạt động học: Dạy múa Chiếc khăn tay
Lĩnh vực phát triển : PTTM
I.Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ hát thuộc bài hát và biết múa minh hoạ theo cô bài “ Chiếc khăn tay”. Biết chơi trò chơi âm nhạc
-  Rèn kỹ năng múa minh hoạ theo cô .
-  Giáo dục trẻ luôn giữ gìn khăn mặt của mình luôn sạch sẽ .
II. Chuẩn bị: 
  Nhạc bài hát “Chiếc khăn tay”, “ Năm ngón tay ngoan”
III. Hoạt động:
*Hoạt động 1: Trò chơi âm nhạc “Ngón tay ngoan”
- Cô giới thiệu tên trò chơi : “Ngón tay ngoan”
- Cô nói cách chơi, luật chơi: Cô mời 5 bạn lên đóng làm 5 ngón tay lần lượt là anh cả, anh hai, anh ba, anh tư và em út. Khi cô và các bạn hát đến ngón tay nào thì bạn đóng ngón tay đó bước lên, nhảy chân sáo theo nhịp điệu và đứng cạnh nhau thứ tự như bàn tay. Bạn nào đến lượt mình mà không nhớ thứ tự thì bạn đó phải làm theo yêu cầu của các bạn.
- Trẻ chơi 2-3 lần. 
- Cô khen trẻ.
*Hoạt động 2: Dạy múa Chiếc khăn tay
- Cô bật nhạc bài hát Chiếc khăn tay. Trẻ nghe nhạc và đoán tên bài hát. Cô chôts Bài hát chiếc khăn tay của tác giả Văn Tấn
- Cô cho trẻ hát 2 lần cùng nhạc
- Bài hát sẽ hay hơn khi kết hợp cùng vận động
- Cô cho trẻ thực hiện vận động theo khả năng của trẻ: mua, vỗ tay, lắc sắc xô
- Cô chốt vận động múa 
- Cô múa mẫu cho trẻ xem
- Cô múa kết hợp phân tích động tác.
 Động tác 1: “Chiếc khăn tay . . . . . . . . . . . . . . em”
        Tay phải từ từ đưa ra trước rồi úp lên ngực vào chữ em .
-  Động tác 2:  “ Trên cành . . . . . . . . . . . . . . . .chim”
        Tay trái đưa chếch lên cao , tay phải giả làm động tác thêu khăn .
-  Động tác 3:  “Em sướng vui . .. . . . . .. . . . . .  đẹp”
    Vỗ tay đầu nghiêng trái , nghiên phải theo nhịp bài hát .
-  Động tác 4: “Lau bàn tay . . . . . . . . . . . .  . .ngày”
        Tay phải đưa ra phía trước , ngửa lòng bàn tay . Tay trái vuốt nhẹ giả làm
-  Động tác lau tay ( ba cái ) rồi từ từ đưa 2tay lên cao , uốn cong cánh tay lên đầu.
        +  Cô hát và múa minh hoạ cho trẻ xem 2 kết hợp nhạc .
        +  Cho cả lớp hát và múa minh hoạ theo cô 2-3 lần.( Cô chú ý sửa sai trẻ)
        +  Mời tổ nhóm hát và múa minh hoạ .
*Hoạt động 3: Hát nghe : Năm ngón tay ngoan – Trần Văn Thụ
- Cô giới thiệu tên bài hát:  “Năm ngón tay ngoan” – Tác giả:  Trần Văn Thụ
- Cô hát lần 1 với nhạc. 
- Nói nội dung bài hát:  Bài hát “Năm ngón tay ngoan” nói về đôi bàn tay xinh của chúng mình đấy. Đôi bàn tay có năm ngón rất đáng yêu. Cả năm ngón tay cùng có nhiệm vụ giúp chúng mình cầm nắm đồ vật, giúp đỡ bố mẹ và múa hát đấy. 
- Cô hát lần 2 với nhạc, trẻ múa hát cùng cô. 
- Kết thúc: Cô khen trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
11. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


· Ý kiến nhận xét của BGH
	

Xác nhận của BGH
[image: ][image: ]PHÓ HIỆU TRƯỞNG





                              
                                      Lê Thị Nga                                                                                 
	     

                              Giáo viên

[image: ]




                              Bùi Bích Phương


[bookmark: _GoBack][image: ]




                                  Nguyễn Thị Thu Giang
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